Quyết định 684/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do tỉnh Nghệ An ban hành
	Số hiệu
	684/QĐ-UBND

	Loại văn bản
	Quyết định

	Ngày ban hành
	27/03/2024

	Ngày hiệu lực
	27/03/2024

	Tình trạng
	Chưa xác định



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 684/QĐ-UBND
Nghệ An, ngày 27 tháng 3 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020;
Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 406/TTr-STP ngày 12/3/2024 về việc đề nghị UBND tỉnh ký Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 tại Sở Văn hóa-Thể thao; Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam; Cục Thuế tỉnh và các Chi Cục Thuế; UBND các huyện: Hưng Nguyên, Quỳ Hợp, thị xã Cửa Lò và các xã, phường trực thuộc.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Văn hóa và Thể thao, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam; Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Hưng Nguyên, Quỳ Hợp; Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh;
- PCVP (NC) UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC (TP, Dũng).
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh
KẾ HOẠCH
KIỂM TRA CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VPHC NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
- Phát hiện những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương nhằm kịp thời giải quyết hoặc tham mưu các cơ quan có thẩm quyền biện pháp giải quyết đối với những vấn đề còn bất cập, khó khăn.
- Kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; góp phần hạn chế các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
2. Yêu cầu
- Thực hiện đúng các nguyên tắc, nội dung và hình thức kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 19/2020/NĐ-CP); Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 118/2021/NĐ-CP); Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP (Thông tư 14/2021/TT-BTP).
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch và theo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, THỜI HẠN VÀ NIÊN ĐỘ KIỂM TRA
1. Đối tượng kiểm tra
1.1. Đối với các sở, ngành cấp tỉnh:
- Kiểm tra Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt (Cục trưởng, Chi Cục trưởng, Đội trưởng) và người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế tại Cục Thuế, Chi Cục Thuế và Đội thuế trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt và người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Sở Văn hóa và thể thao; Ban Quản lý khu Kinh tế Đông Nam.
1.2. Đối với UBND cấp huyện, cấp xã:
Kiểm tra Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt (Chủ tịch UBND) và người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: An ninh trật tự, bổ trợ tư pháp, văn hóa, y tế, xây dựng, tài nguyên và môi trường tại UBND huyện và UBND cấp xã thuộc các huyện: Hưng Nguyên, Quỳ Hợp và thị xã Cửa lò.
2.   Nội dung kiểm tra
2.1. Kiểm tra việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ:
- Việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
- Tình hình, kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
- Việc thực hiện các quy định pháp luật về giải trình:
- Quản lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, chứng từ thu nộp tiền phạt;
- Lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.
2.2. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ:
- Công tác chỉ đạo, điều hành;
- Việc xây dựng và tiến độ, kết quả triển khai kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
- Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ;
- Việc bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
- Việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về xử lý vi phạm hành chính;
- Việc thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật khác có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính
3. Địa điểm, thời gian, thời hạn và niên độ kiểm tra
3.1. Địa điểm kiểm tra:  Tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị và địa phương được kiểm tra
3.2. Thời gian kiểm tra:  Từ 01/5/2024 đến tháng 30/10/2024 (Thời gian cụ thể đối với từng đối tượng, Đoàn kiểm tra sẽ thông báo trước 15 ngày làm việc tính từ thời điểm kiểm tra)
3.3. Thời hạn kiểm tra:  Thực hiện theo khoản 3, Điều 13 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ (Không quá 07 ngày làm việc đối với 01 đơn vị được kiểm tra; trường hợp cần thiết thì người có thẩm quyền kiểm tra có thể gia hạn thêm không quá 07 ngày làm việc).
3.4. Niên độ kiểm tra:  Từ 01/01/2021 đến 31/12/2023.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các biện pháp tổ chức thực hiện.
- Thành lập đoàn kiểm tra do đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, đại diện lãnh đạo Phòng Văn bản và Quản lý, xử lý vi phạm hành chính làm Phó trưởng đoàn và đại diện các đơn vị liên quan làm thành viên.
- Thực hiện các trình tự, thủ tục kiểm tra theo các quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ và Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp.
2. Kinh phí thực hiện
Giao Sở Tư pháp chủ trì lập dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định.
3. Trách nhiệm thực hiện
3.1. Sở Tư pháp
- Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra; thông báo thành phần, thời gian, nội dung và yêu cầu của Đoàn kiểm tra cho các cơ quan, đơn vị được kiểm tra;
- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được kiểm tra thực hiện báo cáo để phục vụ công tác kiểm tra;
- Tổng hợp kết quả, chuẩn bị kết luận sau đợt kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết quả các đợt kiểm tra; đề xuất các giải pháp và nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành pháp luật về XLVPHC, đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).
3.2. Đoàn kiểm tra:
- Quyền hạn: Yêu cầu đối tượng được kiểm tra trực tiếp làm việc hoặc cử người đại diện làm việc với đoàn kiểm tra; cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra; trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu đối tượng được kiểm tra cung cấp tang vật, phương tiện vi phạm phục vụ cho công tác xác minh; trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra có thể tiến hành xác minh để làm rõ các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra.
- Trách nhiệm: Tổ chức thực hiện kiểm tra theo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; báo cáo người có thẩm quyền về kết quả kiểm tra và đề xuất phương án xử lý; sử dụng thông tin; sử dụng, bảo quản hồ sơ, tài liệu, tang vật, phương tiện có liên quan đến nội dung kiểm tra theo đúng quy định pháp luật; không làm hư hỏng hoặc thất thoát tài sản hợp pháp của đối tượng được kiểm tra; hoàn trả đầy đủ hồ sơ, tài liệu, tang vật, phương tiện do đối tượng được kiểm tra cung cấp.
3.3. Trưởng đoàn kiểm tra:
- Công bố Quyết định Đoàn kiểm tra đến đối tượng được kiểm tra;
- Thông báo cho đối tượng được kiểm tra về thành phần của đoàn kiểm tra;
- Tổ chức thực hiện kiểm tra theo đúng nội dung của quyết định kiểm tra;
- Phân công công việc cụ thể cho thành viên đoàn kiểm tra;
- Chịu trách nhiệm trước người đã ban hành quyết định kiểm tra và trước pháp luật về hoạt động của đoàn kiểm tra;
- Thực hiện chế độ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của người đã ban hành quyết định kiểm tra đối với những vấn đề, nội dung phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của mình khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra;
- Lập, ký biên bản kiểm tra ngay sau khi kết thúc kiểm tra để ghi nhận kết quả kiểm tra;
- Ký ban hành kết luận kiểm tra và tổ chức việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối tượng được kiểm tra trong việc thực hiện kết luận kiểm tra trong trường hợp được người có thẩm quyền kiểm tra ủy quyền;
- Trưởng đoàn kiểm tra có thể ủy quyền cho phó trưởng đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của mình. Khi được trưởng đoàn kiểm tra ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của trưởng đoàn kiểm tra, phó trưởng đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm trước trưởng đoàn kiểm tra, người đã ban hành quyết định kiểm tra và trước pháp luật về hoạt động của đoàn kiểm tra; thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.
3.4. Thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm:
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo sự phân công, điều hành của trưởng đoàn kiểm tra theo đúng nội dung của quyết định kiểm tra;
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công với trưởng đoàn kiểm tra và chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực của nội dung báo cáo hoặc đề xuất;
- Đề xuất với trưởng đoàn kiểm tra thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm hoạt động kiểm tra có hiệu quả, đúng pháp luật;
- Thực hiện quy định tại các điểm c và d, khoản 2, Điều 9 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ.
3.5. Đối tượng được kiểm tra:
- Quyền hạn: Được thông báo bằng văn bản về kế hoạch, quyết định kiểm tra; kiến nghị, giải trình về kết luận kiểm tra; khiếu nại đối với kết luận kiểm tra và các hành vi vi phạm hành chính của người có thẩm quyền trong kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về khiếu nại; tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về tố cáo; từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra.
- Trách nhiệm: Phối hợp và tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm tra; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của đoàn kiểm tra; báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu trung thực, kịp thời; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của báo cáo, thông tin và tài liệu cung cấp; giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra; chấp hành kết luận kiểm tra; xử lý kết quả kiểm tra trên cơ sở kiến nghị của đoàn kiểm tra trong kết luận kiểm tra; chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng kết luận kiểm tra.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành; UBND các huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch này để triển khai thực hiện./.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




